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Kính gửi:  

      - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

      - Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Công văn số 530/DP-TC ngày 16/5/2023 của Cục Y tế dự phòng về 

việc tăng cường an toàn tiêm chủng. 

Theo Báo cáo kết quả giám sát tiêm chủng thường xuyên vòng 2 và vòng 3, 

năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, hiện nay một số Trạm Y tế chưa thực 

hiện tốt công tác quản lý và thực hành an toàn tiêm chủng.   

Để tăng cường công tác quản lý và thực hành an toàn tiêm chủng, Sở Y tế đề 

nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

1. Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện đúng quy trình tiêm chủng 

tại các cơ sở tiêm chủng để kịp thời phát hiện chấn chỉnh ngay những tồn tại, khó 

khăn của đơn vị, địa phương, đảm bảo việc tiêm chủng an toàn và hiệu quả. 

- Rà soát, tổ chức tập huấn và tập huấn lại cho các cán bộ tiêm chủng về khám sàng 

lọc trong công tác tiêm chủng.  

- Thực hiện điều tra, đánh giá, họp Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá 

nguyên nhân tai biến sau tiêm chủng (nếu có) và các sự cố trong quá trình sử dụng 

vắc xin, thông báo, báo cáo kết quả theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. 

- Theo dõi việc khắc phục của các Trạm Y tế còn tồn tại qua đợt giám sát của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, đồng thời báo cáo về Sở Y tế để theo dõi và chỉ đạo 

kịp thời. 

2. Đối với Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố: 

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn cho nhân viên y tế từ huyện đến cơ sở về xử trí 

cấp cứu theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về hướng 

dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo đảm 

công tác quản lý và an toàn tiêm chủng tại Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 

16/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-



CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các hướng 

dẫn liên quan. 

 Trong đó cần lưu ý: Thực hiện nghiêm túc việc khám sàng lọc, tư vấn trước 

tiêm chủng; thực hiện tiêm chủng đúng quy định (tiêm đúng đối tượng, đúng vắc xin, 

đúng liều, đúng đường dùng, đúng thời điểm). Đồng thời chỉ đạo các Trạm Y tế thực 

hiện các nội dung sau: 

- Về quản lý và bảo quản vắc xin: 

+ Cần ghi nhiệt độ vắc xin đầy đủ vào Biên bản giao-nhận vắc xin, bảng theo 

dõi nhiệt độ vắc xin hàng ngày và Sổ quản lý vắc xin khi vắc xin về đến Trạm Y tế. 

+ Đối với vắc xin Pfizer, Moderna, cần ghi rõ hạn dùng theo ngày rã đông và 

hạn dùng trên vỏ lọ vào Sổ quản lý vắc xin. 

+ Các thông tin của vắc xin trong Sổ quản lý vắc xin vật tư cần ghi đầy đủ theo 

từng đợt nhận (2 đợt/tháng,…).  

+ Phải rã đông bình tích lạnh trước khi để vào phích vắc xin để phích không 

bị quá lạnh. 

+ Cần xả tủ lạnh khi lớp tuyết đóng quá dày để tủ đảm bảo được độ lạnh cần thiết. 

+ Không bảo quản các vắc xin nhạy cảm với nhiệt độ đông băng ở nơi gần 

ngăn đông của tủ lạnh, nơi có nhiệt độ thấp nhất của tủ. 

+ Ghi nhãn dán lên hộp đựng vắc xin tiêm chủng mở rộng và vắc xin COVID-

19 trong tủ lạnh; Trường hợp không có tủ lạnh riêng để Oxytocin hay các thuốc khác 

thì tạm thời để chúng vào các hộp có ghi nhãn với chữ thật to và rõ ràng để tránh 

nhầm với vắc xin khi sử dụng. 

+ Vệ sinh tủ lạnh chứa vắc xin thường xuyên để tránh tủ bị dơ. Không để thức 

ăn, nước uống vào tủ lạnh chứa vắc xin. 

+ Dự trù vắc xin vật tư tiêm chủng trong kế hoạch vòng tiêm. 

+ Sổ tiêm chủng của trẻ cần ghi đầy đủ thông tin: lô vắc xin, tên cán bộ tiêm, 

ngày giờ tiêm… trước khi trả cho bà mẹ. 

- Về việc xây dựng kế hoạch vòng tiêm: 

+ Cần xây dựng kế hoạch 2 vòng tiêm của tháng riêng biệt cả trên Hệ thống 

quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia (gọi tắt là Hệ thống) và trên bản giấy. 

+ Huy động đầy đủ đối tượng chưa được tiêm của các năm trước, đặc biệt là 

của năm 2022 khi xây dựng kế hoạch vòng tiêm, cụ thể là huy động các trẻ sinh ít 

nhất từ năm 2020. 

Hiện tại, Hệ thống chưa trực tiếp giúp được việc huy động trẻ sinh năm 2021, 

2022 để tiêm IPV mũi 2. Vì vậy, Trạm Y tế cần trích xuất danh sách trẻ sinh năm 

2021, 2022 dưới dạng Sổ A2 (kháng nguyên) từ Hệ thống, tải xuống, xử lý bằng thủ 

thuật Excel để lọc ra các trẻ cần tiêm IPV mũi 2 hoặc cũng có thể huy động nhóm 

đối tượng này dưới dạng lập kế hoạch theo kiểu chiến dịch. 



-  Về tổ chức buổi tiêm chủng: 

+ Cần mời trẻ theo các khung giờ khác nhau để tránh trẻ tập trung quá đông. 

+ Nên bố trí việc chỉ định tiêm các loại vắc xin tại bàn khám sàng lọc, không 

giao cho cán bộ phụ trách tiêm chỉ định. 

+ Cán bộ được phân công nhiệm vụ trong buổi tiêm chủng không được rời bỏ 

vị trí trong buổi tiêm chủng và cần thực hiện nghiêm túc các công việc trước, trong 

và sau buổi tiêm chủng: 

* Trước buổi tiêm chủng: Kiểm tra hạn sử dụng của thuốc xử lý sốc phản vệ, 

thuốc cấp cứu, bơm kim tiêm,… trong hộp chống sốc, kể cả việc kiểm tra hạn dùng của 

vắc xin trước khi sử dụng.  

* Trong buổi tiêm chủng: Cần chú ý đường tiêm, liều tiêm của các loại vắc xin 

để tiêm đúng; 

Sử dụng bông gòn khô, sạch để bịt vào chỗ vừa tiêm, không dùng miếng bông 

vừa sát khuẩn để tránh nhiễm trùng; 

Có kế hoạch phối hợp với bệnh viện để xử trí các trường hợp phản ứng nặng 

sau tiêm vào kế hoạch vòng tiêm. 

* Sau tiêm chủng: Khi trẻ đã được tiêm vắc xin bắt buộc phải giữ trẻ lại tại 

điểm tiêm để theo dõi sau tiêm ít nhất 30 phút; 

Hướng dẫn người chăm sóc trẻ các phản ứng nặng cần theo dõi sau tiêm chủng 

để kịp thời phát hiện và đưa trẻ đến cơ sở y tế.  

- Chỉ đạo các Trạm Y tế báo cáo kết quả khắc phục những thiếu sót đã được 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phát hiện trong Báo cáo kết quả giám sát tiêm chủng 

thường xuyên vòng 2 và vòng 3 về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước ngày 

23/6/2023. 

Đề nghị Giám đốc các đơn vị triển khai thực hiện và chỉ đạo cán bộ báo cáo 

kết quả khắc phục theo thời gian nêu trên./. 

 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 
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